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KIỂM TRA CHƯƠNG I

I. Mục tiêu – Yêu cầu
1. Kiến thức
- Kiểm tra sự tiếp thu của HS từ đó rút ra cách giảng dạy hợp lý.
2. Về kĩ năng
- Kiểm tra việc học tập rèn luyện và vận dụng kiến thức của HS từ đó uốn nắn cho các em việc học ở nhà, ôn tập , cách học …
3. Tư duy
- Rèn tư duy lôgic, phân tích lập luận chứng minh.

4. Về thái độ

- Rèn luyện cho HS tính cẩn thận khi làm bài, tính nghiêm túc khi kiểm tra.

II. Phương pháp
Tự luận kết hợp trắc nghiệm.
III. Chuẩn bị
- GV:
Đề bài, đáp án - biểu điểm.
- HS:
Ôn lại kiến thức, giấy kiểm tra.

Ma trận đề kiểm tra.
	   Cấp độ
Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Tứ giác
	Biết được tổng số đo các góc của một tứ giác.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1
0,5 
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5 
5%

	Các loại tứ giác đặc biệt.
	Nhận biết một tứ giác là hình thang, hình thang cân, hình thoi.
	Hiểu được cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành (dạng đơn giản).
	Vẽ được hình(đến câu a). Chứng minh một tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3
1,5 
15%
	
	
	
	
	2
4 
40%
	
	
	5
5,5 
55%

	Đường trung bình của tam giác, hình thang, đường trung tuyến của tam giác vuông.
	
	Hiểu đựợc cách tính độ dài đường trung bình của một hình thang (cho trước độ dài hai đáy)..
	Áp dụng tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông để c/m tam giác cân.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1
0,5 
5%
	
	
	1
2 
20%
	
	
	2
2,5 
25%

	Đối xứng trục, đối xứng tâm.
	Xác định được số trục đối xứng của một tứ giác đặc biệt.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1
0,5 
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5 
5%

	Tổng hợp
	
	
	
	Vận dụng t/c đường chéo HCN, cạnh huyền của tam giác vuông để xác định độ dài nhỏ nhất của 1 đoạn thẳng.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	1
1 
10%
	1
1 
10%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	5
2,5 
25%
	
	1
0,5 
5%
	
	
	3
6 
60%
	
	1
1 
10%
	10
10 
100%


Đề kiểm tra.
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)  Hãy chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm:

Câu 1: Tổng số đo bốn góc của một tứ giác bằng:

A. 900


B. 1800

C. 2700

D. 3600
Câu 2: Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là:

A. Hình bình hành;  B. Hình thang cân;   C. Hình chữ nhật;
   D. Hình thoi

Câu 3: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình có 4 trục đối xứng?

A.  Hình chữ nhật;
   B. Hình thoi;    C. Hình vuông;    D. Hình bình hành

Câu 4: Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:
A. 10 cm

B. 5cm

C. 4cm

D. 2cm
Câu 5: Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là:
A. Hình chữ nhật;
   B. Hình thoi;
C. Hình vuông;
D. Hình thang
Câu 6: Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình:
A. Hình bình hành;  
 B. Hình thoi;       C. Hình vuông;   D. Hình thang 
II. Tự luận. (7 điểm)
Cho tam giác ABC, đường cao AH. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và D.
1. Chứng minh: Tứ giác ADME là hình bình hành.
2.  Hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại O. Chứng minh
[image: image1.wmf]D

AOH cân.
3. Trường hợp 
[image: image2.wmf]ABC

D

 vuông tại A: 
a. Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao ?
b.  Xác định vị trí của M để đoạn thẳng AM có độ dài nhỏ nhất.

Đáp án – Biểu điểm.
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D
	A
	C
	B
	B
	D


II. Tự luận: (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	hình vẽ đúng đến câu a cho 1 điểm
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	Chứng minh: Tứ giác ADME là hình bình hành
 MD//AE (gt); ME//AD(gt) 
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 Tứ giác ADME là hình bình hành



	1đ

1đ

	2
	Chứng minh 
[image: image5.wmf]D

AOH cân
Tứ giác ADME là hình bình hành
Nên AO = 
[image: image6.wmf]AM
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 (t/c hai đường chéo của hình bình hành)
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AHM vuông tại H, có HO là đường trung tuyến
Nên HO = 
[image: image8.wmf]AM
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                                                Do đó AO = HO  ( = 
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Suy ra 
[image: image10.wmf]D

AOM cân tại O




    
	0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

	3
	Trong trường hợp 
[image: image11.wmf]D

ABC vuông tại A
a/ Ta có: Tứ giác ADME là hình bình hành
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ABC vuông tại A  
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Suy ra: Tứ giác ADME là hình chữ nhật

                
	0,5đ

0,5

	
	b?
Để AM có độ dài nhỏ nhất thì AM = khoảng cách từ A đến BC. 

Hay AM = AH, hay M 
[image: image15.wmf]º
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III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sỹ số lớp.

Ổn định tổ chức lớp.

2. Bài mới:


GV: Phát đề kiểm tra, yêu cầu HS nghiêm túc làm bài kiểm tra.


HS: Tự giác làm bài trong 45’.


3. Kết thúc.


GV: Thu bài làm của học sinh và nhắc nhở học sinh về nhà chuẩn bị cho bài học sau: “Đa giác, đa giác đều”.


4. Thống kê điểm.

	    XL

Lớp
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	8
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